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Unit 1 Chào hỏi khi mới vào công ty - Tự giới thiệu -           …p.26  

Xin chào tất cả các anh chị! Tôi tên là Hashimoto Yuma. 

Từ ngày hôm nay tôi sẽ là người xin anh chị quan tâm và chỉ bảo. Tôi nghĩ rằng, trong 

thời gian đầu toàn những điều không hiểu và tôi sẽ phải làm phiền đến anh chị rất nhiều. 

Nhưng tôi sẽ cố gắng để nhanh chóng trở thành người có ích cho công ty. Tôi rất mong 

được sự giúp đỡ và chỉ bảo của anh chị! 

 

                                        

Unit 2 Chào hỏi khi về nước - Bài phát biểu –               …p.30   

Thưa tất cả các bạn, tôi xin chân chàn cám ơn các bạn trong suốt một năm vừa qua.  

Hồi đầu tiên, tôi còn chưa quen cuộc sống ở Nhật Bản, tôi đã làm phiền đến mọi 

người rất nhiều. Thế nhưng, nhờ có mọi người, tôi đã có một quãng thời gian thật là bổ 

ích. 

Tôi sẽ cố gắng áp dụng những điều mình đã học ở đây sau khi về nước. Nếu có điều 

kiện, mời các bạn đến đất nước tôi chơi! 

Tôi rất mong có một ngày lại được gặp lại mọi người. Tôi thực sự xin cảm ơn tất cả 

các bạn! 

 

                                        

Unit 3 PHỎNG VẤN XIN VIỆC - Quảng cáo bản thân -            …p.34  

Tôi tên là Kimura Mika, sinh viên năm thứ 4, Khoa Kinh tế, trường Đại học Saikyo. 

Việc tôi đã bỏ nhiều công sức trong thời gian học đại học là hoạt động tình nguyện. 

Bằng số tiền tích lũy được từ công việc đi làm thêm, tôi đã 3 lần tham gia làm tình 

nguyện ở nước ngoài. Thông qua hoạt động tình nguyện, tôi đã chơi tiếp xúc với các 

em nhỏ, hỗ trợ cho các giờ học tiếng Nhật... Cũng có lúc tôi cảm thấy khó nhọc vì không 

hiểu ngôn ngữ của nhau nhưng tôi đã nghiệm ra một điều rằng, một khi bạn có tấm lòng 

“sẵn sàng ra tay giúp đỡ” thì ai bạn cũng có thể giao tiếp được. 

Tôi mong muốn rằng, sau khi vào công ty, tôi sẽ giao tiếp tốt với mọi người xung 

quanh và cố gắng bắt tay vào những công việc mới. 
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Unit 4 Để lại lời nhắn cho khách hàng - Để lại lời nhắn qua điện thoại -  …p.38  

 
 

Xin cảm ơn quý khách đã luôn ủng hộ công ty chúng tôi! Tôi tên là Maeda, Công ty 

Du lịch Nhật Bản. Đây là điện thoại cầm tay của anh Takahashi đúng không ạ? Xin cảm 

ơn quý khách đã đăng ký tham gia tua du lịch Okinawa! Tôi muốn xác nhận với quý 

khách về chuyến bay xuất phát. Nếu không phiền, quý khách có thể liên lạc lại cho 

chúng tôi được không ạ? Tôi xin phép để lại thông tin liên lạc của tôi. Tôi là Maeda, 

người phụ trách, số điện thoại: 0120-1234-9876. Thời gian làm việc của chúng tôi từ 9 

giờ sáng đến 8 giờ tối. Xin cảm ơn và kính chào quý khách! 

 

                                        

Unit 5 Để lại lời nhắn cho bạn cùng lớp - Để lại lời nhắn qua điện thoại – …p.42  

 
 

A-lô, Sato đây! Một tiếng trước mình đã nhắn tin nhưng không thấy cậu trả lời nên để 

cho chắc mình gọi điện cho cậu. Trên bảng thông báo cũng có viết rồi đấy, tiết 3 hôm 

nay không học ở phòng học mọi khi nữa mà tập trung ở trước cửa thư viện. Thày giáo 

bảo tớ là nói cho mọi người biết, nên nếu cậu biết địa chỉ liên lạc thì nói cả cho 

Nakamura nữa nhé! Thế nhé! 

 

                                        

Unit 6 Cách viết đơn - Hướng dẫn giải thích –                …p.46  

Xin cảm ơn quý khách đã đăng ký tham gia Chương trình Family. Xin phép cho tôi 

được đề cập luôn. Đây là mẫu đơn đăng ký 

Đầu tiên, xin quý khách hãy điền ngày tháng năm ở phần trên cùng. Dưới đó, xin quý 

khách viết họ tên, địa chỉ nhà, địa chỉ e-mail của quý khách! Nếu trường hợp nhà của 

quý khách là căn hộ tập thể hay khu chung cư thì xin quý khách ghi cả tên của tòa nhà. 

Ở dưới cùng, xin quý khách ghi họ tên của tất cả các thành viên tham gia Chương trình 

này, mối quan hệ với người làm đơn và sau đó là số điện thoại cầm tay. 

Quý khách còn điều gì không rõ không ạ? 

  

Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không nghe máy được. Xin vui lòng để lại 
tin nhắn sau hồi tín hiệu píp…píp… 

Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng để lại lời 

nhắn! 
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Unit 7 Hướng dẫn sử dụng khách sạn - Hướng dẫn giải thích -      …p.50  

Xin lỗi đã làm quý vị phải đợi! Quý khách là anh Yamada đã đặt chỗ cho hai người 

phải không ạ? Phòng ngày hôm nay là phòng số 609. Xin mời quý khách sử dụng cầu 

thang máy phía đằng kia để đi lên tầng 6 ạ. 

Bồn tắm ở trong phòng cũng có nhưng quý khách có thể sử dụng cả nhà tắm công 

cộng ở dưới tầng hầm 1. Thời gian sử dụng là từ 5 giờ sáng đến 11 giờ đêm.  

Ăn sáng ngày mai chúng tôi chuẩn bị ở nhà hàng tầng 2. Thời gian từ 6 giờ đến 9 giờ 

rưỡi. Khi đi ăn sáng, quý khách hãy mang theo phiếu ăn sáng này ạ! 

Còn bây giờ, xin mời quý khách cứ nghỉ ngơi thoải mái! 

 

                                        

Unit 8 Lịch trình tham quan - Hướng dẫn giải thích –            …p.54  

Xin chào các anh chị! Tất cả đều có mặt đông đủ rồi chứ ạ? Vậy, tôi xin hướng dẫn về 

lịch trình ngày hôm nay! 

Sau đây, chúng ta sẽ ngồi xe buýt khoảng 1 tiếng rưỡi để đi đến thủy cung. Hôm nay 

thời tiết tốt nên qua cửa sổ xe chúng ta có thể nhìn thấy biển rất là đẹp. Dự định khoảng 

10 rưỡi chúng ta sẽ tới thủy cung. Thời gian tự do là 3 tiếng nên mọi người ai nấy hãy 

tự do vui chơi trong đó. Bữa trưa chúng ta sẽ ăn tại nhà hàng trong thủy cung. Một rưỡi 

chúng ta sẽ rời thủy cung để tiếp tục đi đến Làng trải nghiệm Okinawa. Dự định đến nơi 

là khoảng 3 giờ. Ở đây chúng ta có thể xem những ngôi nhà kiểu Okinawa và trải 

nghiệm văn hóa Okinawa. Dự định khoảng 6 giờ chúng ta sẽ quay trở về khách sạn. 

Vậy, chúc các anh chị có một ngày du lịch hôm nay đầy thú vị! 

 

                                        

Unit 9 Cách làm bánh donut nướng - Hướng dẫn giải thích –       …p.58  

Hôm nay, chúng ta sẽ làm món “Bánh Donut nướng”. Bánh Donut nướng là bánh 

Donut không phải rán bằng dầu ăn mà nướng qua lò nướng. Vì có lượng ca-lo thấp hơn 

bánh Donut rán nên rất tốt cho sức khỏe, các bạn ạ! 

Cách làm rất đơn giản! Trước hết, ta trộn đều 40g bơ và 40g đường với nhau. Tiếp 

theo, thêm 150g bột mỳ và 1/2 thìa nhỏ bột nở, 80cc sữa bò tươi rồi trộn qua với nhau. 

Nếu bạn trộn kỹ quá thì bánh Donut sẽ bị cứng nên cần phải chú ý! Cuối cùng, đổ 

nguyên liệu đã trộn vào khuôn rồi cho nướng khoảng 15 phút bằng lò nướng ở nhiệt độ 

180 độ. Vậy là ta đã làm xong món bánh Donut bông xốp mềm mại! 
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Unit10 Ô-lim-pic Tokyo                      …p.64  

Tháng 10 năm 1964, lần đầu tiên ở Nhật Bản và cũng là lần đầu tiên ở châu Á, 

Ô-lim-píc được tổ chức ở Tokyo.  

Để chào đón nhiều vận động viên và khách xem Ô-lim-píc từ khắp nơi trên thế giới 

đến, khách sạn và các công trình mới lần lượt được xây dựng, đường cao tốc cũng 

được hoàn thiện. Những chuyến tàu Shinkansen nổi tiếng thế giới ngày nay cũng được 

ra đời lần đầu tiên vào thời gian đó.  

Và rồi, năm 2020 Ô-lim-píc và Pa-ra-lim-pic lại một lần nữa được tổ chức ở Tokyo. 

Liệu thành phố Tokyo sẽ thay đổi gì qua kỳ Ô-lim-píc lần thứ hai này? 

 

                                        

Unit11 Ngày lễ Shichi Go San                   …p.68  

Shichi Go San là ngày lễ cầu chúc cho sự trưởng thành cho trẻ em. Thông thường, 

người ta làm lễ mừng cho các bé trai 3 tuổi và 5 tuổi, các bé gái 3 tuổi và 7 tuổi. Ngày 

Shichi Go San là ngày 15 tháng 11 nhưng gần đây nhiều người thường làm lễ mừng 

vào ngày cuối tuần trước hoặc sau ngày đó. 

Lễ mừng Shichi Go San truyền thống người ta thường mặc áo Kimono và đi đến đền 

hoặc chùa. Sau đó, mọi người trong gia đình chụp ảnh lưu niệm hoặc đi ăn uống. Ngoài 

ra, các cô bé cậu bé còn được cho những cây kẹp dài gọi là kẹo Chitose Ame. Cây kẹo 

Chitose Ame chứa đựng tâm nguyện của bố mẹ các bé mong các bé sẽ sống thọ dài 

như cây kẹo đó. 

 

                                        

Unit12 Bữa trưa tại trường                    …p.72  

Tại nhiều trường tiểu học và trung học cơ sở của Nhật Bản có tổ chức bữa ăn trưa ở 

trường. Nhờ có bữa trưa ở trường mà trẻ em có được những bữa ăn cân bằng dinh 

dưỡng. Tuy nhiên, vai trò của bữa trưa ở trường không chỉ có thế. Thông qua bữa trưa 

ở trường, trẻ em học được tầm quan trọng của đồ ăn, nuôi dưỡng lòng biết ơn với đồ 

ăn và cảm thấy vui khi ăn cùng bạn bè. 

Ngoài ra, gần đây cũng có bữa ăn trưa ở trường người ta đưa những món ăn đặc 

sản của địa phương vào. Chẳng hạn như ở một trường ở Osaka, người ta đưa vào 

thực đơn bữa ăn món “Takoyaki” và được trẻ em chào đón nồng nhiệt. Ngoài ra còn 

nghe nói, có trường ở Hokkaido đưa vào món “Trứng cá hồi”, ở Yamata đưa vào món 

“quả Anh đào”, ở Nagasaki đưa vào món “Sara udon”… Việc tuyên truyền văn hóa ẩm 

thực quê hương cũng trở thành một vai trò của bữa trưa ở trường. 
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Unit13 Ngày kỷ niệm “chơi chữ”                 …p.76  

 Ở Nhật bản có rất nhiều ngày kỷ niệm “chơi chữ”. “Chơi chữ” là việc gán một từ nào 

đó với từ khác có âm đọc giống nhau. Ví dụ, ngày mùng bảy tháng 8 (Hachigatsu 

Nanoka) được đặt cho là “Ngày của mũi” (Hana no hi). Đây là việc ghép hai từ đầu của 

số “8” đọc là “ha” và số “7” đọc là “na”. Vào “Ngày của mũi” những buổi thuyết trình của 

các bác sỹ khoa tai mũi họng thường được tổ chức. 

Ngoài ra, cũng có ngày kỷ niệm gắn với tiếng kêu của động vật. Ngày 22 tháng 2 là 

“Ngày của mèo”, ngày 1 tháng 11 là “Ngày của chó”. “Ngày của mèo” là việc ghép chơi 

chữ của số “2” đọc là “meo”, “meo…meo…meo”, “Ngày của chó” thì ghép chơi chữ bởi 

số “1” đọc theo tiếng Anh là “Oăn” nên mới ghép là “Oăn…oăn…oăn…” 

 

                                        

Unit14 Sushi các loại                      …p.80  

 Có lẽ nói đến “Sushi” là nhiều người nghĩ đến món “Nigirizushi” (cơm sushi nắm). Tuy 

nhiên, trong các gia đình Nhật Bản lại không hay làm món Nigirizushi. Thông thường 

người ta đi đến tiệm để ăn hoặc mua về ăn. Việc làm ra món Nigirizushi ngon thoạt 

trông thì có vẻ đơn giản nhưng thực ra lại rất khó. Các món được làm ở gia đình 

thường là món “Inarizushi” (cơm sushi bọc vỏ đậu hũ chiên) hay món “Norimaki” (cơm 

sushi cuộn tảo biển) hoặc món “Chirashizushi” (cơm Sushi trộn hải sản thập cẩm)… 

Ngoài ra, món được khuyên lựa chọn khi có nhiều người ăn là món “Temakizushi”. 

Với món Temakizushi, người ăn đặt cơm lên trên miếng tảo rồi xếp lên trên đó những 

thứ mà mình thích ăn rồi tự quấn lấy ăn. Nguyên liệu nhân có thể là sashimi hoặc rau 

hay trứng rán… Tự mình làm lấy sẽ cảm thấy vui hơn, vả lại khâu chuẩn bị cũng nhẹ 

nhàng nên rất phù hợp với kiểu bữa tiệc. 

 

                                        

Unit15 Trình bày kết quả khảo sát ① - Bài trình bày –          …p.86  

 Sau đây, tôi xin được phép bắt đầu phần trình bày của mình. Tôi là Yokoyama, sinh 

viên năm thứ 3, Khoa Xã hội học. Rất mong được sự quan tâm của các bạn. Tất cả các 

bạn đều đã có tài liệu phát tay rồi chứ ạ? 

Đề tài phát biểu của tôi là “Hoạt động xin việc của sinh viên”. Lần này, tôi đã tiến phát 

phiếu thăm dò tới 300 sinh viên năm thứ 4 đại học. Để biết thêm chi tiết xin mời các bạn 

hãy xem trang 2 của tài liệu.  

Trong phiếu thăm dò câu hỏi đầu tiên là: “Bạn đã chuẩn bị cho hoạt động xin việc từ 

khi nào?” Kết quả là đồ thị Hình 1 ở đây. Câu trả lời là “mùa hè năm thứ 3” nhiều nhất, 

chiếm 27%, nhiều thứ hai là “mùa xuân năm thứ 3”, chiếm 24%, tiếp theo là “mùa thu 

năm thứ 3”, chiếm 17%. Điều đáng chú ý là số người bắt đầu chuẩn bị từ trước khi sang 

năm thứ ba chiếm những 10%. 
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Unit16 Trình bày kết quả khảo sát ② - Bài trình bày –          …p.90 

 Tiếp theo là câu hỏi đến những người đã quyết định được nơi làm việc. Khi hỏi “Bạn 

có muốn làm việc mãi ở một công ty hay không?” thì kết quả là như đồ thị Hình 13 này. 

Hơn một nửa số người được hỏi đã trả lời là “Có”, khoảng 30% số người đượ hỏi trả lời 

là “Không” và 15% số người được hỏi trả lời là “Không biết”. 

So sánh với kết quả năm ngoái thì hơi có khác nhau một chút. Năm nay, tỉ lệ trả lời là 

“Không” đã tăng 7% so với năm ngoái. Quan điểm về chuyển việc có thể đang dần dần 

thay đổi. 

Đến đây mọi người có câu hỏi gì không ạ? 

 

                                        

Unit17 Công việc của tôi - Phỏng vấn –                  …p.94  

Người dẫn chương trình: Tiếp theo sau đây là góc “Phỏng vấn xin việc”. Vị khách mời 

của chúng ta ngày hôm nay là thày giáo trường trung học cơ sở. 

Thày Suzuki Yasuhiro. Xin cảm ơn thày đã tham gia buổi ngày 

hôm nay! 

Suzuki: Tôi tên là Suzuki. Rất vui được gặp anh! 

Người dẫn chương trình: Xin phép cho tôi được đi thẳng vào đề tài. Xin thày hãy nói cụ 

thể về công việc của thày Suzuki ạ! 

Suzuki: Vâng! 

 

Tôi làm giáo viên dạy môn vật lý ở trường trung học cơ sở. Gần đây có nhiều học 

sinh học kém môn vật lý nên tôi đang cố gắng đưa các hoạt động như làm thí nghiệm 

hay quan sát để làm cho giờ học thêm thú vị. Công tác chuẩn bị tuy vất vả nhưng khi 

được học sinh nói rằng “Em hiểu rồi!” hay “Thú vị thế!” thì tôi cảm thấy rất vui. 

Ngoài giờ lên lớp ra, tư vấn thi học lên cấp ba và tư vấn sinh hoạt cho học sinh cũng 

là công việc quan trọng của tôi. Tôi luôn hỏi han, để tâm xem các em có khúc mắc gì 

không. Tôi còn làm cố vấn cho câu lạc bộ bóng đá nên thứ bảy, chủ nhật đều có buổi 

tập luyện hay thi đấu. 

Tôi nghĩ rằng công việc của tôi tuy nhiều cái vất vả nhưng đầy lẽ sống. 
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Unit18 Giới thiệu sách - Bài nói –                      …p.98  

Thày giáo: Nào sau đây tôi sẽ mời một bạn lên giới thiệu về cuốn sách mà bạn muốn 

khuyên mọi người đọc. Hôm nay là bạn Moriyama đúng không nhỉ! Xin mời 

bạn! 

Moriyama: Vâng! Vậy em xin bắt được bắt đầu ạ! 

 

Cuốn sách mà tôi muốn giới thiệu với các bạn là cuốn truyện kể thiếu nhi có tên là “Gon 

– chú cáo nhỏ”. 

Nhân vật chính của cuốn truyện là chú cáo con có tên là “Gon”. Một hôm, Gon, chú cáo 

vốn rất thích nghịch ngợm, vứt toàn bộ số cá của một người trong làng tên là Hyojyu bắt 

được đi. Thế nhưng sau đó khi biết được rằng mẹ của Hyojyu đã mất thì cáo con rất ân 

hận về hành động nghịch ngợm của mình. “Hóa ra đấy là chỗ cá để cho người mẹ ăn…” 

Thế rồi, cáo con cố gắng an ủi Hyojyu cô đơn nhưng không được. Ngược lại, nó đã làm 

anh ta tức giận. 

Cứ mỗi lần tôi đọc đến đoạn đó là tôi lại cảm thấy buồn thương. Đây là câu chuyện nổi 

tiếng nên chắc là cũng có nhiều người đã đọc khi còn bé nhưng tôi nghĩ đây là tác 

phẩm bây giờ đọc nó vẫn cảm thấy thấm thía. Nhất định, các bạn hãy nên đọc nó! 

 

                                        

Unit19  Unit19 Luật chơi bài Babanuki - Hướng dẫn giải thích -     …p.102  

Bây giờ tôi sẽ giải thích trò chơi “Babanuki”. 

“Baba” tức là con phăng-teo của bài tú. Trong trò chơi này sẽ chỉ sử dụng 1 con 

phăng-teo.  

Đầu tiên, sẽ cho vào con phăng-teo, tức là con “Baba”, rồi đảo kỹ toàn bộ quân bài. 

Sau đó, phát bài cho người chơi. Trong số các quân bài đã phát, nếu có hai quân bài số 

giống nhau thì sẽ vứt hai quân bài đó đi. Sắp bài xong thì bắt đầu chơi. 

Trước hết, người đầu tiên sẽ rút một quân bài của người bên cạnh. Nếu ghép được 

hai quân bài có số giống nhau thì sẽ vứt hai quân bài đó đi. Còn nếu không ghép được 

thì thì để nguyên quân bài đó. Cứ lần lượt lặp đi lặp lại như vậy, nếu hết bài thì thắng. 

Tiếp tục trò chơi cho đến khi hết toàn bộ quân bài và người nào có con “Baba” cuối 

cùng là người đó thua.  

Cái hay của trò chơi này là người chơi vừa chơi vừa đánh lừa đối phương qua biểu lộ 
nét mặt chẳng hạn để đẩy con “Baba” ra khỏi bài của mình. 
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Unit20 Sao kim                         …p.108 

 Trong hệ mặt trời có tất cả 8 hành tinh bao gồm cả trái đất. Lần lượt gần với mặt trời 

là sao Thủy, sao Kim, trái đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải 

Vương. Vào thời điểm thuận lợi, ta có thể nhìn thấy chúng mà không cần dùng kính 

viễn vọng, trừ sao Thiên Vương và sao Hải Vương. Trong đó, vì sao trông sáng nhất là 

sao Kim. 

Sao Kim là hành tinh xoay quanh gần mặt trời hơn trái đất nên nếu nhìn từ trái đất, 

bao giờ nó cũng ở về phía mặt trời. Vì thế, giữa đêm tối lúc không hề có mặt trời, cũng 

không thể nhìn thấy sao Kim. Chỉ có thể nhìn thấy sao Kim ở bầu trời phía Đông lúc 

sáng sớm tinh mơ hoặc ở bầu trời phía Tây lúc chiều tối. 

 

                                        

Unit21 Vườn bách thú Asahiyama                …p.112  

Vườn bách thú Asahiyama là vườn bách thú ở nơi phía Bắc nhất của Nhật Bản. Giao 

thông bất tiện nhưng lại rất được mọi người ưa thích. Nhưng nghe nói vào những năm 

90, khách đến ít, kinh doanh khó khăn. 

Do đó, người ta đã tìm tòi nhiều cách để khách đến nhiều hơn. Ví dụ, người ta đã làm 

để cho khách có thể nhìn thấy bóng dáng những chú chim cánh cụt đi dạo trên tuyết 

hay trạng thái ban đêm của động vật. Động vật được ở trong môi trường gần gũi với 

thiên nhiên nên trông rất khỏe mạnh. 

Cách đầu tư này đã trở thành đề tài gây sự chú ý và lượng fan hâm mộ đã tăng lên. 

Và hiện nay, Vườn bách thú Asahiyama đã trở thành vườn bách thú được yêu thích vào 

loại đứng đầu trên toàn quốc. 

 

                                        

Unit22 Loài chim biết nói                    …p.116  

Quạ… quạ…! Chích… chích…! Ò… ó… o…! Tiếng kêu của chim muông có nhiều 

kiểu khác nhau, trong đó có cả loài chim bắt chước được tiếng người như loài chim vẹt. 

Tại sao vẹt lại bắt chước được tiếng người? 

Vẹt so với các loài chim khác có lưỡi to và cuống họng cũng có hình dạng để dễ dàng 

phát ra được nhiều âm thanh và tiếng kêu khác nhau. Do đó, khác với các loài chim 

khác, vẹt có thể phát ra được những âm thanh phức tạp như tiếng người. 

Ngoài ra, vẹt có tập tính bắt chước y hệt tiếng kêu của bạn tình để tìm ra bạn tình 

trong nhiều những chú chim cùng loại. Chính vì thế, người ta cho rằng loài vẹt nghĩ 

người gần gũi với mình như là chủ nuôi chẳng hạn là bạn và nó bắt chước tiếng người. 
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Unit23 Điều kỳ lạ trong những câu chuyện cổ tích          …p.120 

Nền văn hóa nào cũng có những câu chuyện cổ tích. Người ta cho rằng truyện cổ 

tích được ra đời trên cơ sở là những trí tuệ của người xưa hay những sự kiện đã xảy ra 

ở thời xưa...  

Một điểm kỳ lạ của những câu chuyện cổ tích là nội dung câu chuyện giống nhau 

nhưng lại xuất hiện ở những vùng đất rất cách xa nhau. Ví dụ, trên một dải rộng lớn của 

châu Á có “Truyền thuyết chiếc áo tiên”. Là câu chuyện kể về một người con gái đến từ 

trời, đánh mất chiếc áo bay trên trời gọi là “Áo tiên” và không thể quay trở lại nữa. 

Người con gái đó lấy chồng người trần gian nhưng cuối cùng đã quay trở về thế giới 

ban đầu của mình. Những câu chuyện giống như thế có ở khắp nơi trên thế giới. 

Liệu có phải, đó là những câu chuyện do con người nghĩ ra tất cả đều giống nhau? 

Hay là, ngày xưa đã thật sự có một người con gái đến từ trời? 

 

                                        

Unit24 Thần Manga                       …p.124 

Tezuka Osamu là tác giả truyện tranh manga được tất cả người Nhật biết đến. 

Truyện “Antom cậu bé tay sắt”, là một tác phẩm tiêu biểu, đã được làm thành phim hoạt 

hình và nổi tiếng trên toàn thế giới. 

Tezuka Osamu được cho là đã làm thay đổi lịch sử truyện tranh manga Nhật Bản. 

Đến mức có người còn gọi ông là “Thần manga”. Truyện tranh manga trước đó chỉ toàn 

là những câu chuyện đơn thuần nhưng đến Tezuka Osamu, ông đã liên tục công bố 

những truyện tranh manga có cốt truyện hoàn toàn như phim hay truyện tiểu thuyết. 

Các nhân vật hấp dẫn, sống động cũng đã gây thích thú cho mọi người. Không thể đếm 

xuể những tác giả truyện tranh manga chịu ảnh hưởng của Tezuka Osamu. 

Fujiko.F.Fujio, tác giả của truyện tranh “Đôrêmon” cũng là một trong số đó. 

Tezuka Osamu còn nổi tiếng vì có số lượng tác phẩm nhiều, đã xuất bản được hơn 

700 cuốn truyện tranh. Nghe nói, ông vẫn còn vẽ truyện manga trong bệnh viện cho đến 

tận trước lúc từ giã cõi đời. 

 

                                        

Unit25 Dịch vụ mang cơm hộp                  …p.128 

Ở Nhật Bản, số lượng người già đang tăng lên từng năm. Các dịch vụ dành cho 

người già cũng ra đời nhiều. Một trong số đó là dịch vụ mang cơm hộp. Đây là dịch vụ 

chuyển cơm hộp đến tận nhà. 

Cơm hộp được làm hợp với khẩu vị ăn của người già và có nhiều loại. Loại nào cũng 

đầy đủ dinh dưỡng, ít dầu mỡ và ít mặn. Ngoài ra, cũng có những thực đơn đặc biệt 

được nghĩ ra dành cho người bị bệnh, phải theo chế độ ăn kiêng cũng có thể yên tâm 

ăn. 

Dịch vụ này được sự quan tâm chú ý không chỉ từ người già mà cả từ những gia đình 

có các thành viên sống xa nhau. Vì người đưa cơm có thể xác nhận được trực tiếp tình 

hình khách hàng có khỏe mạnh hay không hay gần đây có gì khó khăn hay không. 
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Unit26 Nhân vật lịch sử đến ngày nay vẫn được yêu mến     …p.132 

Ngày 15 tháng 11 là ngày sinh nhật của một nhân vật lịch sử. Và cũng là ngày định 

mệnh. Nhân vật đó chính là Sakamoto Ryoma. 

Sakamoto Ryoma là một võ sỹ được sinh ra vào cuối thời Edo, ở tỉnh Kochi hiện nay. 

Nghe nói, ông là một người có tính cách cởi mở, táo bạo và thích những điều mới mẻ. 

Ông đã hoạt động tích cực để tạo ra một thời đại mới nhưng lại bị giết hại vào ngay 

trước khi thời Minh Trị bắt đầu. Đến nay, vẫn chưa biết kẻ nào là thủ phạm. 

Cuộc đời đầy kịch tính và nhân cách lôi cuốn của Ryoma đến nay vẫn được quan tâm 

và lúc nào cũng đứng ở vị trí đầu trong bảng xếp hạng “Các nhân vật lịch sử được yêu 

mến”. Ryoma xuất hiện trong nhiều tiểu thuyết, truyện tranh hay phim, kịch, v.v… nên ta 

thử xem để so sánh chúng cũng là một điều khá là thú vị, phải không các bạn? 

 

                                        

Unit27 Bóng chày trung học phổ thông mùa hè          …p.136 

Hàng năm cứ vào tháng 8, Giải vô địch bóng chày toàn quốc của học sinh phổ thông 

trung học lại được tổ chức. Trong Giải này, đầu tiên đấu vòng loại sẽ được diễn ra tại 

mỗi tỉnh thành và đội dành chiến thắng ở vòng loại sẽ được tham gia vào Giải toàn quốc 

với tư cách là đội đại diện cho khu vực đó. Giải vô địch toàn quốc được tổ chức ở “Sân 

bóng chày Koshien” của tỉnh Hyogo nên còn được gọi là “Giải Koshien mùa hè”. 

Giải vô địch này được đài truyền hình phát đi tất cả các trận đấu và cũng được báo 

chí đưa tin nhiều. Sự thắng bại của các đội địa phương là một trong những chủ để lớn 

để người ta bàn luận. Có những người bình thường không mấy quan tâm đến bóng 

chày nhưng riêng “Giải Koshien mùa hè” thì lại xem. Bóng chày Phổ thông trung học 

Mùa hè được đón đợi không chỉ là các học sinh phổ thông trung học mà cả mọi người ở 

trong nước Nhật. 

 

                                        

Unit28 Ba người nhắm tới thống nhất thiên hạ          …p.140 

Có ba võ sỹ nổi tiếng, hoạt động rất tích cực vào nửa cuối thế kỷ 16. Đó là Oda 

Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi và Tokugawa Ieyasu. 

Nhật Bản thời kỳ đó bị phân chia ra làm nhiều nước nhỏ. Ba người này đã nhắm đến 

việc thống nhất thiên hạ, tức là cai trị toàn bộ Nhật Bản. Nobunaga đã không thể đạt 

được giấc mơ của mình khi chỉ còn cách đó một bước chân. Sau đó, Hideyoshi đã 

thống nhất được thiên hạ nhưng lại bị chết vào lúc trước khi ổn định được chính quyền, 

và cuối cùng Iseyasu đã giành lấy được thiên hạ. Từ đó, thời Edo bắt đầu, một thời đại 

ổn định, kéo dài được 260 năm. 

Người ta hay so sánh 3 người này bởi vì tính cách của họ rất đặc trưng. Đã có những 

câu thơ rất nổi tiếng thể hiện từng tính cách này. 

Nobunaga thì là “Nếu ngươi không hót, ta sẽ giết mi, chim cu cu!”. Hideyoshi thì là 

“Nếu ngươi không hót, ta sẽ làm cho mi phải hót, chim cu cu!”, còn Ieyasu thì là “Nếu 

ngươi không hót, ta sẽ đợi cho đến khi mi hót, chim cu cu!”. 

Bạn thích câu nào nhất? 
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Unit29 Chuyện nàng tiên trong ống tre - Tóm tắt cốt truyện –      …p.144 

Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi nọ, có một ông lão và một bà lão. Một hôm, ông lão 

tìm thấy một cây tre phát sáng ở trong rừng. Lại gần cây tre thì thấy trong đó có một cô 

bé tí hon. Ông lão quyết định mang cô bé về nhà nuôi. 

Ngay lập tức, cô bé lớn và trở nên xinh đẹp vô cùng như không phải là người của trần 

gian. Thế là cô được đặt tên là “Kaguya-hime” (công chúa đêm lấp lánh).  

Tiếng đồn về nàng Kaguya-hime lan rộng, có rất nhiều vị quý tộc đến cầu hôn. Nhưng 

nàng Kaguya-hime không muốn kết hôn với một ai cả. Nhà vua nghe đồn về nàng 

Kaguya-hime cũng truyền muốn gặp nhưng nàng Kaguya-hime từ chối. 

Một hôm, nàng Kaguya-hime nói với ông lão. “Con đến từ mặt trăng. Đêm rằm tới sẽ 

có người trời đến đón con. Con phải về mặt trăng đây!” 

Ông lão không muốn chia tay nàng Kaguya-hime, năn nỉ: “Con hãy ở lại đây với ta!” 

Nhà vua nghe chuyện, đến đêm trăng rằm, cũng cho nhiều người đến giữ nàng 

Kaguya-hime. Thế nhưng, khi người từ mặt trăng đến đón, tất cả mọi người không ai cử 

động được gì. Rồi, nàng Kaguya-hime bay về mặt trăng mất. 

 

                                        

Unit30  Chạy đi, Melos! - Tóm tắt cốt truyện -               …p.148 

Anh chàng chăn cừu Melos một hôm phê phán nhà vua nên bị vua giận dữ: “Ta sẽ xử 

tử ngươi!” Melos xin nhà vua: “Tôi đã xác định trước cái chết. Chỉ có điều hãy đợi tôi 3 

ngày để tôi về làm lễ cưới cho em gái tôi!” nhưng ông vua đa nghi không tin Melos và 

nói rằng: “Không thể tin lời ngươi được! Ngươi sẽ nguyên thế mà chạy trốn chứ gì!” Thế 

là Melos đành nhờ người bạn thân làm con tin. Nếu Melos chạy trốn thì người bạn sẽ 

chết thay. 

Melos vội vã trở về ngôi làng xa xôi để làm đám cưới cho em gái. Tiệc cưới kết thúc, 

ngày hẹn với vua đã đến. Nếu anh ta không quay trở lại lâu đài Nhà vua trước khi mặt 

trời tắt bóng thì người bạn vô tội của anh sẽ bị xử tử. Melos mặc dù biết rằng nếu quay 

trở lại, bản thân sẽ bị giết nhưng vì người bạn thân đã tin tưởng mình, anh ta đã chạy 

thục mạng bất chấp muôn vàn khó khăn. 

Melos tới lâu đài đúng vào lúc người bạn sắp bị giết. Melos thét lên: “Đợi đã! Người bị 

giết là tôi!” Thấy thế, Nhà vua đã tha cho hai người. Tình bạn của hai người và lòng tin 

con người đã làm thay đổi Nhà vua. 


